
TT Mã HV Họ và tên Ngày sinh GT Chương trình đào tạo Đơn vị Giáo viên hướng dẫn
Mức học 

bổng

1 20241035M Phạm Mạnh Hùng 01.05.2001 Nam Kỹ thuật máy tính
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông
PGS.TS. Trần Quang Đức Mức 1

2 20242076M Nguyễn Duy Long 21.12.2002 Nam Khoa học dữ liệu (Elitech)
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông
TS. Nguyễn Hồng Quang Mức 1

3 20242219M Vũ Việt Bách 28.09.2002 Nam Khoa học máy tính
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông
PGS.TS. Nguyễn Phi Lê Mức 1

4 20242066M Bùi Trọng Đức 05.02.2002 Nam Khoa học dữ liệu (Elitech)
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông

PGS.TS. Huỳnh Thị Thanh 

Bình
Mức 1

5 20242454M Trần Thành Dũng 30.11.2002 Nam Kỹ thuật cơ khí Trường Cơ khí GS.TS. Nguyễn Đức Toàn Mức 1

6 20242222M Dương Khánh Tuân 07.10.2002 Nam Kỹ thuật máy tính
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông
TS. Hoàng Văn Hiệp Mức 1

7 20242526M Bùi Ngọc Hiệp 16.11.2002 Nam Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trường Điện - Điện tử PGS.TS. Nguyễn Kiên Trung Mức 1

8 20242104M Vũ Thành Trung 05.02.2002 Nam Kỹ thuật điện tử Trường Điện - Điện tử TS. Hàn Huy Dũng Mức 1

9 20242087M Mai Xuân Ngọc 15.03.2002 Nam Kỹ thuật máy tính
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông
TS. Nguyễn Đình Thuận Mức 2

10 20242372M Vũ Quỳnh Như 14.08.2002 Nữ Hóa học Trường Hóa và khoa học sự sống PGS.TS. Trần Thị Thúy Mức 2

11 20242266M Nguyễn Duy Anh 14.09.2002 Nam Kỹ thuật cơ điện tử Trường Cơ khí PGS.TS, Nguyễn Hồng Thái Mức 2

12 20242029M Phạm Thị Hương Quỳnh 09.11.2000 Nữ Khoa học dữ liệu (Elitech)
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông
TS. Đỗ Bá Lâm Mức 2

13 20242363M Nguyễn Khắc Tuấn 14.12.2002 Nam Hóa học Trường Hóa và khoa học sự sống PGS.TS. Trần Vĩnh Hoàng Mức 2

14 20242279M Hoàng Minh Tiến 07.05.2002 Nam Kỹ thuật nhiệt Trường Cơ khí
TS. Đỗ Mạnh Hùng, PGS.TS. 

Lê Kiều Hiệp
Mức 2

15 20242358M Dương Việt Anh 15.05.2001 Nam Khoa học dữ liệu (Elitech)
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông
TS. Bùi Quốc Trung Mức 2

16 20242049M Nguyễn Nhật Quang 23.06.2002 Nam Khoa học dữ liệu (Elitech)
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông
PGS.TS. Lê Thanh Hương Mức 2
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17 20241129M Nguyễn Phương Hà 01.02.2001 Nam Kỹ thuật hóa học Trường Hóa và Khoa học sự sống TS. Đoàn Anh Vũ Mức 2

18 20242216M Nguyễn Đình Dũng 18.09.2002 Nam Kỹ thuật cơ điện tử Trường Cơ khí TS. Nguyễn Anh Dũng Mức 2

19 20242176M Huỳnh Văn Điệp 21.05.2002 Nam Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trường Điện - Điện tử PGS.TS. Nguyễn Kiên Trung Mức 2

20 20242556M Trịnh Quang Quân 04.10.2002 Nam Khoa học máy tính
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông
PGS.TS. Nguyễn Phi Lê Mức 2

21 20242258M Nguyễn Quang Đức 07.09.2002 Nam Kỹ thuật điện tử Trường Điện - Điện tử PGS,TS. Hoàng Mạnh Thắng Mức 2

22 20242555M Lưu Minh Đức 14.04.2002 Nam Khoa học và công nghệ nano Trường Vật liệu
TS. Nguyễn Thị Lan, TS. Phạm 

Sỹ Hiếu
Mức 2

23 20242078M Lương Tiến Khanh 30.04.2002 Nam Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trường Điện - Điện tử PGS.TS. Nguyễn Quốc Cường Mức 2

24 20242065M Trần Thanh Hải 06.01.2002 Nam Khoa học dữ liệu (Elitech)
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông

PGS.TS. Huỳnh Thị Thanh 

Bình
Mức 2

25 20241044M Trần Xuân Tùng 21.06.2001 Nam Khoa học dữ liệu (Elitech)
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông
TS. Nguyễn Nhất Hải Mức 2

26 20242060M Nguyễn Minh Quân 05.02.2002 Nam Kỹ thuật máy tính
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông
TS. Trịnh Văn Chiến Mức 2

27 20242374M Trịnh Phan Anh 09.04.2002 Nam Kỹ thuật hàng không Trường Cơ khí TS. Đinh Công Trường Mức 2

28 20241058M Trần Hải Long 17.07.2000 Nam Khoa học dữ liệu (Elitech)
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông

PGS.TS, Huỳnh Thị Thanh 

Bình
Mức 2

29 20242371M Dương Hoàng Anh 17.08.2002 Nam Hóa học Trường Hóa và khoa học sự sống PGS.TS. Trần Vĩnh Hoàng Mức 2

30 20242081M Đỗ Diệu Thảo 27.07.2002 Nữ Toán tin Khoa Toán Tin TS. Nguyễn Phương Thùy Mức 2

31 20242221M Vũ Hoàng Dũng 22.07.2002 Nam Kỹ thuật máy tính
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông
PGS.TS. La Thế Vinh Mức 2

32 20242508M Đỗ Tuấn Minh 09.12.2002 Nam
Môi trường cảm thụ đa phương tiện 

và tương tác
Trường Điện - Điện tử PGS.TS. Trần Thị Thanh Hải Mức 2

33 20241014M Nguyễn Thị Phương Anh 08.07.2001 Nữ
Môi trường cảm thụ đa phương tiện 

và tương tác
Trường Điện - Điện tử PGS.TS. Trần Thị Thanh Hải Mức 2

34 20242256M Phạm Quốc Việt 25.08.2001 Nam Kỹ thuật hàng không Trường Cơ khí TS. Hà Mạnh Tuấn Mức 2
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35 20241001M Ma Việt Đức 23.08.2001 Nam Kỹ thuật viễn thông Trường Điện - Điện tử PGS.TS. Nguyễn Hữu Thanh Mức 2

36 20242229M Phạm Thị Vân Anh 08.01.2002 Nữ Công nghệ thực phẩm Trường Hóa và khoa học sự sống TS. Nguyễn Hải Vân Mức 2

37 20242479M Ngô Huy Hoàng 16.12.2002 Nam Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trường Điện - Điện tử PGS.TS. Đào Phương Nam Mức 2

38 20242203M Phạm Văn Chiến 19.09.1999 Nam Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trường Điện - Điện tử PGS.TS. Đào Phương Nam Mức 2

39 20242186M Vũ Minh Huấn 07.01.2002 Nam Kỹ thuật cơ điện tử Trường Cơ khí TS. Nguyễn Thái Minh Tuấn Mức 2

40 20242092M Phạm Văn Thắng 15.09.2002 Nam Khoa học và kỹ thuật vật liệu Trường Vật liệu TS. Dương Ngọc Bình Mức 2

41 20242235M Thẩm Ngọc Khánh 08.02.2002 Nam Công nghệ thực phẩm Trường Hóa và khoa học sự sống PGS.,TS. Phan Thanh Tâm Mức 2

42 20241033M Tạ Thị Diễm Hằng 11.08.2001 Nữ Quản trị kinh doanh Trường Kinh tế TS. Nguyễn Đức Trọng Mức 2

43 20242348M Ngô Huy Kiệt 30.06.2002 Nam Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trường Điện - Điện tử PGS.TS. Nguyễn Quang Địch Mức 2

44 20242497M Lương Thị Kim Oanh 06.12.2000 Nữ Kỹ thuật viễn thông Trường Điện - Điện tử GS.TS. Nguyễn Văn Đức Mức 2

45 20242253M Trương Minh Thư 02.08.2002 Nữ Hóa học Trường Hóa và khoa học sự sống TS. Nguyễn Ngọc Mai Mức 2

46 20242564M Nguyễn Thị Hạ 24.04.2002 Nữ Toán tin Khoa Toán Tin PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh Mức 2

47 20242552M Phạm Hữu Phúc 05.06.2002 Nam Khoa học và kỹ thuật vật liệu Trường Vật liệu TS, Nguyễn Hồng Hải Mức 2

48 20242281M Lê Nguyên Bách 30.12.2001 Nam Toán tin Khoa Toán Tin TS. Phan Xuân Thành Mức 2

49 20242105M Nguyễn Hữu Phương 18.11.2002 Nam Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trường Điện - Điện tử PGS.TS. Nguyễn Kiên Trung Mức 2

50 20242338M Nguyễn Văn Vinh 01.06.2001 Nam Kỹ thuật cơ điện tử Trường Cơ khí TS. Trần Văn Quốc Mức 2

51 20242225M Ngô Xuân Đạt 28.11.2002 Nam Kỹ thuật cơ khí động lực Trường Cơ khí TS. Trương Văn Thuận Mức 2

52 20242102M Chu Quang Chung 14.10.2002 Nam Kỹ thuật cơ điện tử Trường Cơ khí TS. Thái Phương Thảo Mức 2
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53 20242292M Nguyễn Phi Hùng 20.08.2002 Nam Vật lý kỹ thuật Khoa Vật lý kỹ thuật PGS.TS. Đặng Đức Dũng Mức 2

54 20242277M Vũ Tuyên Hoàng 28.11.2002 Nam Kỹ thuật nhiệt Trường Cơ khí PGS.TS. Lê Kiều Hiệp Mức 2

55 20242449M Nguyễn Mạnh Chiến 11.12.2002 Nam Kỹ thuật cơ khí Trường Cơ khí TS. Bùi Long Vịnh Mức 2

56 20242208M Nguyễn Hoàng Phát 21.03.2002 Nam Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trường Điện - Điện tử TS. Nguyễn Thị Vân Anh Mức 2

57 20241030M Lương Huyền Trang 04.07.2001 Nữ Kỹ thuật môi trường Trường Hóa và Khoa học sự sống PGS.TS. Đỗ Khắc Uẩn Mức 2

58 20242095M Đỗ Thành Đức 11.08.2002 Nam Khoa học máy tính
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông
PGS.TS. Lê Thanh Hương Mức 2

59 20241178M Bùi Đức Phương 11.02.2001 Nam Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trường Điện - Điện tử TS. Nguyễn Danh Huy Mức 2

60 20242187M Hồ Đắc Chung 23.07.2002 Nam Kỹ thuật cơ điện tử Trường Cơ khí TS. Nguyễn Thái Minh Tuấn Mức 2

61 20242050M Đào Văn Tùng 01.09.2002 Nam Khoa học dữ liệu (Elitech)
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông

PGS.TS. Huỳnh Thị Thanh 

Bình
Mức 2

62 20242244M Nguyễn Quý Tuấn 22.06.2002 Nam Kỹ thuật cơ điện tử Trường Cơ khí TS. Thái Phương Thảo Mức 2

63 20241016M Phạm Xuân Sang 24.01.2001 Nam Toán tin Khoa Toán Tin TS. Vũ Thành Nam Mức 2

64 20242169M Nguyễn Thu Trà 22.11.2002 Nữ Công nghệ dệt, may Trường Vật liệu TS. Phan Duy Nam Mức 2

65 20242261M Nguyễn Anh Tuấn 07.05.2002 Nam Vật lý kỹ thuật Khoa Vật lý kỹ thuật
PGS.TS. Nguyễn Thanh 

Phương
Mức 2

66 20242565M Đào Thị Ngọc Ánh 12.07.2002 Nữ Toán tin Khoa Toán Tin TS. Vũ Thành Nam Mức 2

67 20242236M Nguyễn Thành Hưng 02.12.2002 Nam Kỹ thuật cơ khí Trường Cơ khí TS. Nguyễn Thị Kim Cúc Mức 2

68 20242381M Trần Minh Hiếu 23.08.2002 Nữ Kỹ thuật y sinh (Elitech) Trường Điện - Điện tử TS. Nguyễn Việt Dũng Mức 2

69 20242321M Nguyễn Vũ Minh 23.07.2001 Nam Kỹ thuật hàng không Trường Cơ khí TS. Lê Thị Tuyết Nhung Mức 2

70 20242055M Lê Anh Nam 17.04.1997 Nam Khoa học máy tính
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông
TS. Đỗ Công Thuần Mức 2
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71 20241147M Nguyễn Thế Vũ 08.11.2001 Nam Khoa học máy tính
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông
TS. Đặng Tuấn Linh Mức 2

72 20242367M Vũ Đình Hoan 03.08.2002 Nam Kỹ thuật ô tô Trường Cơ khí TS. Trịnh Minh Hoàng Mức 2

73 20242217M Bạch Đình Khang 16.03.2002 Nam Kỹ thuật cơ điện tử Trường Cơ khí TS. Nguyễn Anh Dũng Mức 2

74 20242230M Phạm Thanh Hà 18.02.2002 Nữ Kỹ thuật y sinh (Elitech) Trường Điện - Điện tử PGS.TS. Vũ Duy Hải Mức 2

75 20242537M Tạ Quang Minh 13.10.2001 Nam Kỹ thuật điện tử Trường Điện - Điện tử TS. Phạm Doãn Tĩnh Mức 2

76 20242198M Nguyễn Ngọc Hoàng Anh 17.08.2002 Nam Kỹ thuật viễn thông Trường Điện - Điện tử PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải Mức 2

77 20241182M Phạm Xuân Phương 02.12.2001 Nữ Kỹ thuật hóa học Trường Hóa và Khoa học sự sống GS. Lê Minh Thắng Mức 2

78 20242089M Phạm Quốc Huy 04.06.2001 Nam Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trường Điện - Điện tử PGS.TS. Dương Minh Đức Mức 2

79 20242012M Nguyễn Thanh Mạnh 02.09.2002 Nam Quản lý công nghiệp Trường Kinh tế TS. Vũ Hồng Tuấn Mức 2

80 20242523M Nguyễn Huy Hiệu 10.05.2002 Nam Kỹ thuật điện Trường Điện - Điện tử TS. Phạm Minh Tú Mức 2

81 20242051M Nguyễn Quốc Nhật Minh 19.03.2002 Nam Khoa học dữ liệu (Elitech)
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông
TS. Ngô Văn Linh Mức 2

82 20242379M Phạm Văn Kiên 28.01.2001 Nam Công nghệ thực phẩm Trường Hóa và khoa học sự sống PGS.TS. Cung Thị Tố Quỳnh Mức 2

83 20242188M Nguyễn Thu Trang 17.02.2002 Nữ Công nghệ dệt, may Trường Vật liệu TS. Nguyễn Thị Thúy Ngọc Mức 2

84 20242069M Đoàn Sỹ Nguyên 03.02.2002 Nam Kỹ thuật máy tính
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông
TS. Hoàng Văn Hiệp Mức 2

85 20242283M Lương Hoàng Hưng 27.10.2002 Nam Kỹ thuật hóa học Trường Hóa và Khoa học sự sống
PGS.TS. Vũ Đình Hoàng, 

PGS.TS. Nguyễn Hữu Tùng
Mức 2

86 20242021M Trần Minh Quang 26.09.2001 Nam Kỹ thuật điện Trường Điện - Điện tử TS. Phạm Quang Phương Mức 2

87 20242077M Nguyễn Phương Anh 15.09.2002 Nữ Quản lý công nghiệp Trường Kinh tế PGS,TS. Nguyễn Xuân Hòa Mức 2

88 20242191M Đỗ Đình Hiếu 12.03.2002 Nam Kỹ thuật điện Trường Điện - Điện tử TS. Trần Thanh Sơn Mức 2
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89 20242269M Ngô Thị Thu Hà 01.10.2002 Nữ Kỹ thuật y sinh (Elitech) Trường Điện - Điện tử TS. Nguyễn Việt Dũng Mức 2

90 20242527M Nguyễn Anh Dũng 19.04.2002 Nam Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trường Điện - Điện tử TS. Nguyễn Đại Dương Mức 2

91 20242196M Phạm Đức Hảo 12.12.2002 Nam Khoa học máy tính
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông
TS. Đinh Viết Sang Mức 2

92 20242042M Nguyễn Thế Anh 31.12.2002 Nam Kỹ thuật cơ điện tử Trường Cơ khí TS. Nguyễn Xuân Thuận Mức 2

93 20242290M Phạm Thị Huyền 15.08.2002 Nữ Vật lý kỹ thuật Khoa Vật lý kỹ thuật TS. Nguyễn Hoàng Linh Mức 2

94 20242239M Phan Đình Tuấn 07.01.2002 Nam Kỹ thuật cơ điện tử Trường Cơ khí PGS.TS. Vũ Thanh Tùng Mức 2

95 20242431M Nguyễn Tiến Đạt 25.05.2002 Nam Khoa học dữ liệu (Elitech)
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông
PGS.TS. Lê Thanh Hương Mức 2

96 20242396M Vũ Lê Thúy Hiền 26.03.2002 Nữ Quản trị kinh doanh Trường Kinh tế PGS.TS. Nguyễn Đăng Tuệ Mức 2

97 20242098M Nguyễn Ngọc Minh 06.06.2002 Nam Khoa học và kỹ thuật vật liệu Trường Vật liệu PGS,TS. Trần Vũ Diễm Ngọc Mức 2

98 20242068M Lê Vũ Minh Tâm 09.09.2002 Nữ Khoa học dữ liệu (Elitech)
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông
TS. Vũ Văn Thiệu Mức 2

99 20241003M Phạm Thanh Hải 28.06.2001 Nam Kỹ thuật viễn thông Trường Điện - Điện tử PGS.TS. Nguyễn Hữu Thanh Mức 2

100 20242147M Nguyễn Hoàng Long 02.06.2002 Nam Kỹ thuật máy tính
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông
TS. Nguyễn Đình Thuận Mức 2

101 20241115M Hoàng Thu Phương 25.03.2001 Nam Khoa học và công nghệ nano Trường Vật liệu
TS. Nguyễn Thị Lan, TS. Phạm 

Sỹ Hiếu
Mức 2

102 20242488M Vũ Anh Đức 12.09.2000 Nam Hóa học Trường Hóa và khoa học sự sống PGS.TS. Nguyễn Thu Hà Mức 2

103 20242154M Nguyễn Trần Minh Trang 20.12.2000 Nữ Kỹ thuật điện Trường Điện - Điện tử TS. Nguyễn Quốc Minh Mức 2

104 20242128M Phạm Ngọc Minh 26.07.2002 Nam Kỹ thuật ô tô Trường Cơ khí PGS.TS. Khổng Vũ Quảng Mức 2

105 20242210M Nguyễn Hà Phong 20.01.2002 Nam Kỹ thuật máy tính
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông
PGS.TS. Lã Thế Vinh Mức 2

106 20241123M Giang Quốc Hoàn 06.07.2000 Nam Kỹ thuật cơ điện tử Trường Cơ khí TS. Nguyễn Ngọc Kiên Mức 2



TT Mã HV Họ và tên Ngày sinh GT Chương trình đào tạo Đơn vị Giáo viên hướng dẫn
Mức học 

bổng

107 20241128M Bùi Cao Sơn 20.10.2001 Nam Kỹ thuật cơ điện tử (Elitech) Trường Cơ khí TS. Trương Đức Phúc Mức 2

108 20242545M Phạm Anh Tuấn 19.02.2001 Nam Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trường Điện - Điện tử TS. Nguyễn Mạnh Linh Mức 2

109 20242224M Đàm Bảo Khiêm 18.10.2002 Nữ Kỹ thuật ô tô (Elitech) Trường Cơ khí GS.TS. Lê Anh Tuấn Mức 2

110 20241138M Nguyễn Quốc Cường 22.06.2001 Nam Kỹ thuật hóa học Trường Hóa và Khoa học sự sống PGS.TS. Nguyễn Thanh Liêm Mức 2

111 20241126M Vũ Cao Long 09.07.2001 Nam Kỹ thuật cơ điện tử (Elitech) Trường Cơ khí PGS.TS. Mạc Thị Thoa Mức 2

112 20241170M Bùi Hữu Hoàng 02.10.2001 Nam Kỹ thuật điện Trường Điện - Điện tử PGS.TS. Đặng Quốc Vương Mức 2

113 20241105M Nguyễn Huy Tân 24.09.2001 Nam Khoa học vật liệu (Vật liệu điện tử) Trường Vật liệu PGS.TS. Đặng Thị Thanh Lê Mức 2

114 20242368M Nguyễn Văn Đức 10.06.2002 Nam Kỹ thuật nhiệt Trường Cơ khí PGS.TS. Lê Kiều Hiệp Mức 2

115 20241004M Lê Chí Quân 02.02.2001 Nam Kỹ thuật ô tô Trường Cơ khí TS. Lê Văn Nghĩa Mức 2

116 20242356M Nguyễn Việt Hà 22.07.2002 Nữ Kỹ thuật hóa học Trường Hóa và Khoa học sự sống TS. Đoàn Anh Vũ Mức 2

117 20242568M Nguyễn Mai Duyên 22.09.2002 Nữ Công nghệ dệt, may Trường Vật liệu PGS,TS, Phan Thanh Thảo Mức 2

118 20241015M Trần Minh Hạnh 23.02.2001 Nam
Môi trường cảm thụ đa phương tiện 

và tương tác
Trường Điện - Điện tử PGS.TS. Trần Thị Thanh Hải Mức 2

119 20242099M Lê Thị Hà My 12.11.2002 Nữ Kỹ thuật cơ điện tử Trường Cơ khí TS. Thái Phương Thảo Mức 2

120 20241076M Trần Ngọc Hiệp 08.09.2000 Nam Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trường Điện - Điện tử TS. Nguyễn Thị Vân Anh Mức 2

121 20242172M Lưu Đạt Dũng 21.10.2002 Nam Kỹ thuật điện tử Trường Điện - Điện tử TS. Nguyễn Hữu Trung Mức 2

122 20242265M Vũ Nhật Anh 20.10.2002 Nam Khoa học và công nghệ nano Trường Vật liệu TS. Nguyễn Thị Lan Mức 2

123 20242349M Hoàng Đức Mạnh 11.06.2002 Nam Khoa học máy tính
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông
TS. Vũ Thị Hương Giang Mức 2

124 20242346M Lý Tuấn Anh 29.08.2002 Nam Hóa học Trường Hóa và khoa học sự sống TS. Đặng Thanh Tùng Mức 2



TT Mã HV Họ và tên Ngày sinh GT Chương trình đào tạo Đơn vị Giáo viên hướng dẫn
Mức học 

bổng

125 20242101M Đinh Đức Anh 18.03.2002 Nam Kỹ thuật cơ điện tử (Elitech) Trường Cơ khí PGS,TS. Phạm Đức An Mức 2

126 20241134M Nguyễn Thu Trang 10.06.2001 Nam Hóa học Trường Hóa và khoa học sự sống PGS.TS. Nghiêm Thị Thương Mức 2

127 20242515M Nguyễn Vũ Nhật Nam 19.03.2000 Nam Kỹ thuật điện Trường Điện - Điện tử TS. Nguyễn Thị Hoài Thu Mức 2

128 20242193M Trần Văn Bằng 25.09.2002 Nam Kỹ thuật điện tử Trường Điện - Điện tử PGS.TS. Lê Thị Lan Mức 2

129 20242543M Nguyễn Minh Hiếu 23.07.2001 Nam Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trường Điện - Điện tử TS. Nguyễn Mạnh Linh Mức 2

130 20242554M Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 13.01.2002 Nữ Khoa học và công nghệ nano Trường Vật liệu PGS.TS. Dương Thanh Tùng Mức 2

131 20241002M Trần Duy Hùng 18.08.2001 Nam Khoa học dữ liệu (Elitech)
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông
TS. Bùi Thị Mai Anh Mức 2

132 20242079M Nguyễn Hữu Thắng 29.01.2002 Nam Kỹ thuật nhiệt Trường Cơ khí TS. Đỗ Mạnh Hùng Mức 2

133 20242031M Đỗ Minh Hiếu 30.10.2002 Nam Khoa học máy tính
Trường Công nghệ thông tin và Truyền 

thông

PGS.TS. Huỳnh Thị Thanh 

Bình, TS. Nguyễn Thị Tâm
Mức 2

134 20242252M Lê Minh Sơn 17.03.2002 Nam Hóa học Trường Hóa và khoa học sự sống TS. Cao Hồng Hà Mức 2

135 20242096M Trần Hương Giang 19.10.2001 Nữ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trường Điện - Điện tử
TS. Phạm Văn Tuynh, TS. Trần 

Văn Quốc
Mức 2



TT Mã NCS Họ và tên Ngày sinh GT Chương trình đào tạo Đơn vị Giáo viên hướng dẫn Bài báo
Mức học 

bổng

1 20210004D Đinh Văn Linh 12.07.1991 Nam Kỹ thuật viễn thông Trường Điện - Điện tử GS,TS, Vũ Văn Yêm x Mức 1

2 20240070D Lê Quý Bảo 08.04.1985 Nam Kỹ thuật cơ khí Trường Cơ khí TS. Nguyễn Thị Kim Cúc, TS. Trần Quang Đạt x Mức 2

3 20230046D Lê Văn Toản 21.11.1985 Nam Khoa học vật liệu Trường Vật liệu PGS,TS. Phạm Hùng Vượng, TS. Tạ Quốc Tuấn x Mức 2

4 20240045D Nguyễn Thị Thanh Tuyền 08.02.1996 Nữ Khoa học vật liệu Trường Vật liệu
PGS,TS. Phạm Hùng Vượng, PGS.TS. Nguyễn Duy 

Hùng
x Mức 2

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH NHẬN HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 1481/QĐ-ĐHBK  ngày  04 tháng  02 năm 2026 của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội)


